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1 101069 Bùi Lê Nhật An 19/01/2010 Nữ 9C2 Hợp Đức 2.70 4.10 6.80

2 101070 Trần Hoàng Anh 28/09/2010 Nam 9D1 Bàng La 2.50 3.20 5.70

3 101071 Lương Minh Anh 17/02/2010 Nữ 9D1 Bàng La 3.70 3.40 7.10

4 101072 Đỗ Minh Anh 04/02/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 3.30 3.50 6.80

5 101073 Đinh Phương Anh 10/11/2010 Nữ 9B3 Vạn Sơn 2.60 4.40 7.00

6 101074 Trần Hoàng Minh Châu 07/12/2010 Nữ 9B3 Vạn Sơn 2.60 3.80 6.40

7 101075 Lưu Thị Hương 06/01/2010 Nữ 9B Ngọc Hải 3.40 3.50 6.90

8 101076 Lưu Thị Phương Linh 03/11/2010 Nữ 9C Ngọc Hải 2.20 3.00 5.20

9 101077 Nguyễn Đăng Minh 03/10/2010 Nam 9C2 Hợp Đức 3.90 3.70 7.60

10 101078 Nguyễn Đức Tiến Minh 19/11/2010 Nam 9B3 Vạn Sơn 2.90 4.10 7.00

11 101079 Lương Hồng Minh 01/09/2020 Nữ 9B3 Vạn Sơn 2.70 2.60 5.30

12 101080 Đỗ Hoàng Ngân 08/06/2010 Nữ 9A Vạn Hương 3.20 3.70 6.90

13 101081 Đinh Khánh Ngân 14/12/2010 Nữ 9B2 Vạn Sơn 1.50 3.20 4.70

14 101082 Hoàng Hiếu Nguyên 29/09/2010 Nam 9A Vạn Hương 3.20 3.60 6.80

15 101083 Đinh Xuân Phúc 22/08/2010 Nam 9B Ngọc Hải 3.60 4.60 8.20

16 101084 Nguyễn Phú Quang 06/02/2010 Nam 9D1 Bàng La 2.90 3.40 6.30

17 101085 Nguyễn  Phương Thảo 20/04/2010 Nữ 9D1 Bàng La 2.10 3.00 5.10

18 101086 Nguyễn Thanh Thảo 04/01/2010 Nữ 9A Vạn Hương 4.20 3.50 7.70

19 101087 Nguyễn Phương Thảo 04/01/2010 Nữ 9A Vạn Hương 3.20 3.20 6.40

20 101088 Dương Anh Thư 14/06/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 3.40 4.00 7.40

21 101089 Hoàng Thuỳ Trâm 18/02/2010 Nữ 9C Ngọc Hải 3.40 3.90 7.30

22 101090 Hoàng Tuấn Việt 18/01/2010 Nam 9A Vạn Hương 3.40 3.80 7.20

23 101091 Trịnh Thị Yến 17/04/2010 Nữ 9C2 Hợp Đức 3.00 4.00 7.00

24 101092 Hứa Hải Yến 04/05/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 2.70 3.50 6.20
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